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1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất
TÓM TẮT 
Phát triển sản phẩm du lịch không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần vào việc bảo tồn và phát triển bền vững các giá trị văn hóa, lịch sử và thiên nhiên. Ngoài ra phát triển sản phẩm du lịch còn góp phần nâng cao tính cạnh tranh của điểm đến du lịch Việt Nam. Trong bối cảnh ngành đá quý, đá mỹ nghệ ở Việt Nam rất phát triển thì sự kết hợp giữa du lịch với đá quý tạo ra một sản phẩm du lịch mới ở nước ta. Nghiên cứu này giúp làm sáng tỏ các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm du lịch đá quý ở Việt Nam. Phân tích định lượng được sử dụng trong nghiên cứu, kết quả cho thấy có 3 nhân tố ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm đá quý ở Việt Nam theo thứ tự giảm dần, gồm: (1) Khả năng chi trả; (2) Nhu cầu du lịch đá quý; (3) Sở thích du lịch đá quý. Ngoài ra, nhận thức của du khách về tài nguyên đá quý Việt Nam đã làm tăng mối quan hệ tích cực giữa các thuộc tính của phát triển sản phẩm du lịch đá quý đối với khách nội địa
Từ khóa: “yếu tố ảnh hưởng”, “sản phẩm du lịch”, “đá quý”.
1. Đặt vấn đề 
Sản phẩm du lịch là tập hợp các dịch vụ trên cơ sở khai thác giá trị tài nguyên du lịch để thỏa mãn nhu cầu của khách du lịch [6]. Đứng ở vị trí của khách du lịch, “Sản phẩm du lịch là tất cả những gì khách được thụ hưởng trong chuyến du lịch”. Đối với nhà cung ứng du lịch, “Sản phẩm du lịch tập hợp những dịch vụ cần thiết để thỏa mãn nhu cầu của khách du lịch trong chuyến đi” . Dưới góc độ của một địa phương, “Sản phẩm du lịch là những dịch vụ và hàng hóa phục vụ cho khách du lịch thực hiện loại hình du lịch đó”[4]. Trong khi đó, có quan điểm cho rằng du lịch là một ngành có định hướng tài nguyên rõ rệt [3]. Như vậy sự hiện diện của sản phẩm du lịch ở một địa phương phụ thuộc rất nhiều vào tài nguyên ở đó. Việt Nam là một quốc gia có tài nguyên du lịch khá phong phú và đa dạng, từ các cảnh quan núi cao phía Bắc đến cảnh quan sông nước ở đồng bằng sông Cửu Long, từ địa hình cao nguyên đến địa hình ven biển suốt dọc 3260km đường bờ biển. Bên cạnh đó, với bề dày lịch sử trên mảnh đất này còn có nhiều giá trị văn hóa do 53 tộc người cùng sinh sống tạo nên. Đây là tiền đề quan trọng tạo nên rất nhiều sản phẩm du lịch thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, trên thế giới nói chung, trong khu vực nói riêng, Việt Nam không phải là đất nước duy nhất có tài nguyên du lịch đa dạng và phong phú. Chính vì vậy, việc thu hút khách du lịch là một vấn đề rất được quan tâm của ngành du lịch nước nhà. Một trong những định hướng là phát triển sản phẩm du lịch. Đây cũng là một trong định hướng giải pháp trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 22 tháng 1 năm 2020 [6].
Phát triển sản phẩm du lịch là việc gia tăng số lượng sản phẩm và nâng cao chất lượng của sản phẩm du lịch của địa bàn. Việc phát triển sản phẩm du lịch là rất quan trọng vì nó đóng góp vào nền kinh tế quốc gia. Việc phát triển sản phẩm du lịch không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho ngành du lịch mà còn kích thích các ngành kinh tế khác (như giao thông vận tải, thương mại, nông nghiệp, dịch vụ) phát triển theo.
Ngoài ra, phát triển sản phẩm du lịch còn giúp gia tăng giá trị văn hóa, lịch sử và giá trị thiên nhiên của một vùng đất. Việc thu hút du khách từ các quốc gia khác đến thăm quan và trải nghiệm sẽ giúp nâng cao nhận thức về văn hóa, lịch sử và bảo vệ môi trường của mỗi địa phương. Dưới góc độ xã hội, phát triển sản phẩm du lịch tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương, giúp cải thiện đời sống và thu nhập của họ. Nếu được quản lý và phát triển đúng cách, du lịch cũng có thể góp phần vào phát triển bền vững của một khu vực. Phát triển sản phẩm du lịch không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần vào việc bảo tồn và phát triển bền vững các giá trị văn hóa, lịch sử và thiên nhiên. Bên cạnh đó phát triển du lịch còn góp phần nâng cao tính cạnh tranh của điểm đến du lịch Việt Nam trong bối cảnh du lịch các nước trong khu vực cũng có sức hút rất lớn đối với khách du lịch. 
Trong xu thế đó, phát triển một loại hình sản phẩm mới như sản phẩm du lịch đá quý ở Việt Nam là một hướng đi đúng đắn. Tuy nhiên cho đến nay, kể cả trong nghiên cứu và trong thực tiễn ở nước ta, chưa hình thành thành khái niệm sản phẩm du lịch đá quý. Chính vì vậy, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm du lịch đá quý ở Việt Nam là một việc làm có tính cấp thiết, đáp ứng nhu cầu thực tế phát triển du lịch Việt Nam và cũng góp phần mở rộng khái niệm sản phẩm du lịch: sản phẩm du lịch đá quý.
2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu 
2.1. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu 
Khả năng chi trả có liên quan trực tiếp đến thu nhập của khách du lịch. Nếu thu nhập tăng, cầu về sản phẩm cũng có thể tăng lên và ngược lại. Giá cả các mặt hàng đá quý phù hợp với túi tiền du khách lúc ấy sẽ  kích thích sức mua. Yếu tố này kiểm tra cấu trúc giá cả và khả năng chi trả của các trải nghiệm và sản phẩm du lịch đá quý. Nó xem xét các biến số như phạm vi giá của đồ trang sức và quà lưu niệm bằng đá quý, sự hợp lý về giá cả cho các phân khúc ngân sách khác nhau
Khả năng chi trả tạo tiền đề và tạo điều kiện cho việc bổ sung các yếu tố tiếp theo. Yếu tố sở thích khách hàng xem xét các yếu tố như độ hiếm, vẻ đẹp và ý nghĩa văn hóa của đá quý, cũng như giá trị biểu tượng và cảm xúc mà đá quý mang lại cho khách du lịch. 
Nhu cầu của du khách khi đến với du lịch đá quý là vấn đề cần được quan tâm. Nhu cầu của du khách có thể hiểu là một phần nhỏ trong tự do lựa chọn. Quyền tự do lựa chọn đề cập đến sự cần thiết mà những  nhu cầu khách du lịch có thể chấp nhận được để có trải nghiệm thỏa đáng. Mức độ tự do lựa chọn sẽ rất khác nhau, tùy thuộc vào mục đích chuyến đi là để giải trí, công việc, gia đình hay kết hợp. Nó thay đổi tùy theo ngân sách của khách du lịch, kinh nghiệm, kiến thức trước đó và sự phụ thuộc vào đại lý du lịch hoặc các chuyến du lịch trọn gói.
Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm du lịch đá quý ở Việt Nam quyết định bởi từng yếu tố cấu thành, kết hợp với mô hình lý thuyết nghiên cứu của tác giả Gunn (1972), Clemmer (1991) [7,8] cùng với khảo sát thực tế tại điểm nghiên cứu tác giả đề xuất mô hình các yếu tố ảnh hưởng phát triển sản phẩm du lịch đá quý ở Việt Nam như sau:
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Hình 2.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất
Các giả thuyết của mô hình như sau
 Giả thuyết 1: Quyết định tham gia của khách sẽ tăng khi sở thích du lịch đá quý tăng.
 Giả thuyết 2: Quyết định tham gia của khách sẽ tăng khi phù hợp với khả năng chi trả của du khách.
 Giả thuyết 3: Quyết định tham gia của khách sẽ tăng khi du khách có nhu cầu du lịch đá quý.
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2.2. Mẫu nghiên cứu 
Sử dụng bảng hỏi được tác giả tiến hành bằng cách dùng hệ thống phiếu để điều tra, khảo sát lấy ý kiến khách tham gia du lịch, những người có trách nhiệm quản lý, các nhà chuyên môn trong lĩnh vực đá quý, địa chất, du lịch theo phiếu điều tra đã chuẩn bị sẵn. Nội dung bảng hỏi được xây dựng dựa trên sự tham khảo các công trình nghiên cứu đi trước kết hợp điều chỉnh, bổ sung thêm và hoàn thiện trong quá trình phỏng vấn và khảo sát khách du lịch. Cấu trúc bảng hỏi chia thành 2 phần như sau:
 Phần thông tin cá nhân của đối tượng khảo sát sẽ tập trung vào các câu hỏi về thân nhân đáp viên như: khu vực địa lý, độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, thu nhập và mục đích chuyến đi.
Phần chính là các câu hỏi tập trung vào điều tra các thuộc tính (các biến quan sát) để nghiên cứu, đánh giá nhu cầu thật sự của khách du lịch, sở thích của khách đối với các loại đá quý hay gặp ở Việt Nam, đối với mỗi người khách sẽ có khả năng chi  trả cho một loại sản phẩm khác nhau riêng đá quý mang tính độc đáo, đặc biệt và giá trị thì  mức chi trả cho sản phẩm du lịch đá quý là thế nào
Bài báo tiến hành chuyển hóa bảng hỏi thành các câu hỏi, biến quan sát đo lường dưới dạng văn bản và khảo sát online, offline. Đối với khảo sát trực tuyến, mẫu phiếu khảo sát được thiết kế trên Google Form. Tác giả đã gửi link mẫu phiếu khảo sát (https://forms.gle/yMeKtpJrfJKCJSMs7) lên mạng xã hội, các hội nhóm, diễn dàn du lịch để tiếp cận đối tượng khảo sát. Để du khách thuận tiện truy cập và trả lời khảo sát, tác giả cũng gửi kèm mã QR có link khảo sát. Tổng kết quả thu được 100 mẫu phiếu hợp lệ.
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Căn cứ vào mục tiêu bài báo, quy trình phương pháp bảng hỏi được tiến hành theo các bước:
① xây dựng bảng hỏi nháp
② xin ý kiến chuyên gia
③ khảo sát thử: đưa ra câu hỏi phù hợp, sau đó tiến hành bổ sung, loại bớt và đánh giá kết quả
④ thiết kế bảng hỏi chính thức
⑤ xác định cỡ mẫu
⑥chọn mẫu
⑦ điều tra chính thức
⑧ xử lý kết quả điều tra
2.3. Xử lý số liệu
 Trong các mẫu phiếu thu thập, mẫu phiếu trả lời không hợp lệ sẽ được loại bỏ tiến hành sạch số liệu, dưới sự hỗ trợ của phần mềm IBM SPSS Statistics 20 và Excel để mã hóa, kiểm tra tính hợp lý của dữ liệu và xử lý kết quả điều tra, phân tích, đánh giá. Các phương pháp được sử dụng để phân tích dữ liệu bao gồm:
 Thống kê mô tả: Những dữ liệu thu thập từ quá trình điều tra bằng bảng hỏi được phân tích thông qua các đại lượng thống kê mô tả để làm rõ như tần suất, tỷ lệ phần trăm của các chỉ báo, các biến định danh đồng thời mô tả những đặc trưng của mẫu nghiên cứu theo các dấu hiệu phân biệt đã được định sẵn.
Kiểm định thang đo: Tác giả sử dụng đánh giá độ tin cậy thang đo với hệ số Cronbach’s Alpha. Đối với độ tin cậy thang đo, Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc cho rằng Cronbach’s Alpha từ 0,7 đến gần 0,8 thì thang đo lường sử dụng được, Cronbach’s Alpha từ 0,8 đến gần 1 thì thang đo lường tốt. Đối với biến đo lường đảm bảo độ tin cậy khi có hệ số tương quan biến-tổng hiệu chỉnh (corrected item-total correlation) >= 0,3 (Nunnally và Bernstein, 1994). [1, 2].
 Phân tích yếu tố khám phá EFA: Phân tích yếu tố khám phá (EFA) nhằm giảm bớt hay tóm tắt dữ liệu, để đánh giá, kiểm định độ giá trị của thang đo, đồng thời xem xét độ tin cậy (Sig) của các biến quan sát có quan hệ chặt chẽ với nhau hay không. Đặc biệt, kết quả phân tích yếu tố khám phá giúp tìm ra những nhóm yếu tố mới (nếu có) và hiệu chỉnh các giả thuyết đã được đưa ra sau khi tổng quan lý thuyết. 
 Trị số của KMO phải đạt giá trị 0.5 trở lên (0.5 ≤ KMO ≤ 1) là điều kiện đủ để phân tích yếu tố là phù hợp. Nếu trị số này nhỏ hơn 0.5 thì phân tích yếu tố có khả năng không thích hợp với tập dữ liệu nghiên cứu. Kiểm định Bartlett có giá trị Sig. > 0,05 thì không nên áp dụng phân tích yếu tố [1,2]. Giá trị tổng phương sai trích (yêu cầu là ≥ 50%). Trị số Eigenvalues (đại diện cho phần biến thiên được giải thích bởi mỗi yếu tố) có giá trị lớn hơn 1
3. Kết quả và thảo luận 
3.1. Kiểm định Cronbach’s Alpha
Các biến độc lập gồm 03 nhân tố cần được đánh giá là: Nhu cầu du lịch đá quý được mã hóa là “NC”, Sở thích du lịch đá quý được mã hóa là “ST”, Khả năng chi trả được mã hóa là “CP” 
Trích dẫn bảng (nếu có) theo nguyên tắc: tất cả các bảng phải được đánh số và tiêu đề in nghiêng được đặt ở phía trên, căn giữa. Các bảng được soạn thảo bằng các ứng dụng đảm bảo có thể biên tập lại. Ví dụ:
Bảng 3.1. Kết quả đánh giá độ tin cậy của thang đo biến độc lập
	Mã hóa
	Tương quan biến tổng
	Hệ số Cronbach's Alpha nếu loại biến
	Hệ số Cronbach's Alpha
	Biến độc lập

	NC1
	0.733
	0.841
	0.884
	Nhu cầu du lịch đá quý

	NC2
	0.725
	0.867
	
	

	NC3
	0.742
	0.840
	
	

	NC4
	0.715
	0.871
	
	

	NC5
	0.530
	0.874
	
	

	NC6
	0.671
	0.823
	
	

	NC7
	0.757
	0.828
	
	

	NC8
	0.671
	0.721
	
	

	ST1
	0.720
	0.847
	0.849
	Sở thích du lịch đá quý


	ST2
	0.680
	0.760
	
	

	ST3
	0.724
	0.753
	
	

	ST4
	0.615
	0.771
	
	

	ST5
	0.700
	0.767
	
	

	ST6
	0.754
	0.827
	
	

	ST7
	0.712
	0.792
	
	

	CP1
	0.774
	0.897
	0,897
	Khả năng chi trả

	CP2
	0.758
	0.873
	
	

	CP3
	0.669
	0.881
	
	

	CP4
	0.739
	0.895
	
	

	CP5
	0.782
	0.868
	
	

	CP6
	0.686
	0.761
	
	


Kết quả phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha của các nhân tố (Bảng 3.1) cho thấy hệ số Cronbach’s Apla của các thang đo nằm trong khoảng từ 0.849 đến 0,897 và hệ số tương quan biến tổng thấp nhất là 0.530. Tổng số đưa vào đánh giá là 21 biến quan sát độc lập và không có biến nào bị loại ở bước này. Như vậy, tất cả các nhân tố đều đạt yêu cầu về độ tin cậy thang đo, Do vậy 21 biến độc lập sẽ tiếp tục được đưa vào xử lý ở bước phân tích nhân tố khám phá EFA.
3.2. Phân tích các nhân tố khám phá EFA
Bảng 3.2. Kết quả phân tích nhân tố khám phá biến độc lập
	
	NHÂN TỐ
	

	
	1
	2
	3
	Nhân tố khám phá

	CP4
	0.878
	
	
	Khả năng chi trả

	CP3
	0.871
	
	
	

	CP5
	0.840
	
	
	

	CP6
	0.830
	
	
	

	CP2
	0.820
	
	
	

	CP1
	0.757
	
	
	

	NC1
	
	0.793
	
	
Nhu cầu du lịch đá quý

	NC2
	
	0.791
	
	

	NC3
	
	0.756
	
	

	NC4
	
	0.741
	
	

	NC7
	
	0.708
	
	

	ST6
	
	
	0.786
	Sở thích du lịch đá quý




Có 3 nhân tố với 17 biến quan sát đủ điều kiện được trích ra từ kết quả phân tích EFA bao gồm:
Nhân tố thứ nhất: “Khả năng chi trả” gồm 6 biến quan sát có tương quan chặt chẽ với nhau. Trong đó biến quan sát CP4 “chi trả thăm quan, trải nghiệm” có hệ số tải nhân tố cao nhất (0.878) nên chúng có tác động mạnh nhất tới “Khả năng chi trả”
Nhân tố thứ hai: “Nhu cầu du lịch đá quý” gồm 5 biến quan sát có tương quan chặt chẽ với nhau. Trong đó, biến quan sát NC1 “Đá ruby” rất có giá trị có hệ số tải nhân tố cao nhất (0.793) nên chúng có tác động mạnh nhất tới “Nhu cầu du lịch đá quý”
Nhân tố thứ ba: “Sở thích du lịch đá quý” gồm 6 biến quan sát có tương quan chặt chẽ với nhau. Trong đó, biến quan sát ST6 “Ngọc Jade” mua theo mệnh, theo tuổi có hệ số tải nhân tố cao nhất (0.786) nên chúng có tác động mạnh nhất tới “Sở thích du lịch đá quý”.
Kết quả phân tích nhân tố EFA cho thấy các biến trong mô hình đều đạt giá trị hội tụ và giá trị phân biệt chấp nhận được. Do đó phân tích EFA là thích hợp với dữ liệu nghiên cứu. Như vậy, từ các nhân tố với 33 biến quan sát của mô hình nghiên cứu đề xuất ban đầu, kết quả nghiên cứu đã rút gọn còn lại 23 biến quan sát. Ta có thể xác định được có 3 nhân tố ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm du lịch đá quý.
3.3. Mô hình nghiên cứu sau hiệu chỉnh
Kết quả nghiên cứu cho ra phương trình hồi quy ước lượng các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm du lịch đá quý ở Việt Nam (Y) bao gồm 03 biến Xn (n=1:3) có dạng như sau:
Y = 0.133+0.650 CP + 0.145 NC + 0.088 ST 
 (
Khả năng chi trả
0.650
0
0
Nhu cầu du lịch đá quý
0.145
Sở thích du lịch đá quý
0.088
Yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm du lịch đá quý ở Việt Nam
)
Hình 3.1. Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh
Qua mô hình trên có thể thấy, các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm du lịch đá quý ở Việt Nam bị tác động bởi 3 nhân tố quan sát và một số nhân tố khách quan. Biến tự do có hệ số dương là 0.133 có nghĩa là vẫn còn các nhân tố khách quan khác có tác động tích cực đến việc phát triển sản phẩm du lịch đá quý Việt Nam
4. Kết luận
Yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm du lịch đá quý là các nhân tố tác động, cụ thể là khả năng chi trả có tác động tích cực nhất, sau đó là nhu cầu du lịch đá quý và cuối cùng là sở thích du lịch đá quý. Kết quả phỏng vấn chuyên gia đã giúp tác giả hoàn thiện khung phân tích và định hướng một số góc nhìn mới cho nghiên cứu, cụ thể là Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển sản phẩm du lịch đá quý và 3 nhân tố trên tác động chính đến sự phát triển đó. Đây còn là hướng đi mới góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch ở Việt Nam. Thu nhập của người dân trong những năm gần đây tăng cao, khách du lịch hoàn toàn chủ động về việc lựa chọn mức độ tham gia chuyến du lịch, lựa chọn điểm đến du lịch đá quý tùy vào ngân sách cá nhân của mỗi du khách. Từ kết quả kết cứu đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm du lịch đá quý, là căn cứ để các cấp Chính quyền địa phương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các Doanh nghiệp, hiệp hội du lịch, đá quý các tỉnh, thành phố có liên quan đến đá quý đề xuất các giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đá quý mới mẻ này ở Việt Nam.
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ABSTRACT
Factors affecting product development 
Gemstone tourism in Vietnam

Phạm Thi Thanh Hien1, Ta Thi Toan2
1 Hanoi University of Mining and Geology
Developing tourism products not only brings economic benefits but also contributes to the preservation and sustainable development of cultural, historical and natural values. In addition, tourism development also contributes to improving the competitiveness of Vietnam's tourist destinations. In the context of the highly developed gemstone and fine art stone industry in Vietnam, the combination of tourism with gemstones creates a new tourism product in our country. This helps clarify the factors affecting the development of gemstone tourism products in Vietnam. Quantitative analysis was used with the support of SPSS 20.0. The results show that there are 03 factors affecting the development of gemstone products in Vietnam in descending order, including: (1) Affordability pay; (2) Gem tourism demand; (3) Interest in gemstone tourism. In addition, tourists' awareness of Vietnam's gemstone resources has increased the positive relationship between the attributes of gemstone tourism product development for domestic tourists.
Keywords: “influencing factors”, “tourism products”, “gems”.
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